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   TÒA ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNG PHỐ HÀ NỘI         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                -------------            --------------------------------- 

     Bản án số: 66/2022/HSST 

            Ngày: 28/4/2022   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

----------------------------------------------- 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

Với Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Thu Hiền 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Ngọc Hấn 

    2. Bà Đào Tuyết Thanh 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hảo - Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa:  

    Ông Quách Tiến Dũng - Kiểm sát viên. 

 

Hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm, T phố Hà Nội, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự, thụ lý số 44/2022/HSST 

ngày 31 tháng 3 năm 2022, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 44/QĐXXST-HS ngày 

18 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo: 

Bùi Thị H; sinh ngày 08 tháng 11 năm 2000 tại Hòa Bình; hộ khẩu thường trú: 

huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; hiện không có nơi ở cố định; nghề nghiệp: (không); 

trình độ văn hóa: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc; Mường; tôn giáo: không; con 

ông: Bùi Văn H (chết) và bà: Nguyễn Thị H. 

Danh bản, chỉ bản số: 010 lập ngày 24/12/2021 tại Công an quận Hoàn Kiếm, T 

phố Hà Nội. 

* Nhân thân: 

- Tiền án, tiền sự: Không. 

Tạm giữ: 16/12/2021; Tạm giam: 25/12/2021. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Anh Trần Ngọc T; sinh năm: 1991; hộ khẩu thường trú: phường Đội Cấn, 

quận Ba Đình, T phố Hà Nội - (Vắng mặt). 

2. Chị Lê Thị G; sinh năm: 1997; hộ khẩu thường trú: xã Hoàn Tiến, huyện Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương - (Vắng mặt). 

3. Chị Nguyễn Thị N; sinh năm: 1993; hộ khẩu thương trú: xã Quảng Cự, T phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 16/12/2021, tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội 

phạm về trật tự xã hội - Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra hành chính khách sạn LE 

GRAND HANOI HOTEL - THE CENTRAL địa chỉ 18 Hàng Quạt, phường Hàng Gai, 

quận Hoàn Kiếm, T phố Hà Nội bắt quả tang tại phòng số 302, 303, 304 có 3 đôi nam 

nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa Tạ Phi L, Lê Thị 

G, Lê Văn P, Nguyễn Thị N, Trần Ngọc T, Bùi Thị H cùng toàn bộ tài liệu, đồ vật thu 

giữ về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để giải quyết. 

Ngoài ra còn thu giữ của Bùi Thị H: 01 điện thoại di động Iphone 6s Plus màu 

trắng, có số thuê bao 096.885.7490 và 22.000.000 đồng. 

Thu giữ của Trần Ngọc T: 01 điện thoại di động Iphone 6s Plus màu vàng, có số 

thuê bao 0393324070.  

Thu giữ của Lê Thị G: 01 điện thoại di động Iphone Xs màu trắng, có số thuê 

bao 096.941.2912 và 01 điện thoại di động Iphone Xs Max màu hồng, có số thuê bao 

096.762.6697.  

Thu giữ của Nguyễn Thị N: 01 điện thoại di động Galaxy J2 Prime màu vàng, có 

số thuê bao 097.955.3963. 

Căn cứ các tài liệu điều tra xác định được: Chiều ngày 16/12/2021, Tạ Phi L 

(Sinh năm: 2000, ĐKHKTT: xã Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ) cùng Trần Ngọc T 

(Sinh năm: 1991, ĐKHKTT: Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) và Lê Văn P (Sinh năm: 

1995, ĐKHKTT: Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang) cùng nhau đi uống nước. L thấy T 

liên hệ với Zalo “H Anh” (sau này L biết là Bùi Thị H) để mua dâm. L và P cũng nảy 

sinh ý định mua dâm nên đã nhắn tin cho “H Anh” gọi thêm gái bán dâm với giá 

7.000.000đ/lượt. L, P và T cùng thống nhất hẹn đến khách sạn 18 Hàng Quạt để mua 

bán dâm. Khoảng 17h cùng ngày, cả 3 đến khách sạn nhận phòng 302, 303, 304 để đợi 

gái bán dâm. Khoảng 20 phút sau, H dẫn theo Lê Thị G (Sinh năm: 1997, ĐKHKTT: 

Hoàn Tiến, Chí Linh, Hải Dương) và Nguyễn Thị N (Sinh năm: 1993, ĐKHKTT: thôn 

xã Quảng Cự, T phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đến bán dâm. T đưa cho H 8.000.000đ, 

trong đó 7.000.000 đồng là tiền mua dâm của T với H và 1.000.000đ tiền công H gọi 

thêm gái đến. L và P mỗi người đưa H 7.000.000đ tiền mua dâm. Nhận tiền xong, H và 

T mua bán dâm tại phòng 302, L và Lê Thị G mua bán dâm tại phòng 303, P và gái bán 

dâm Nguyễn Thị N mua bán dâm tại phòng 304. Đến khoảng 18h20’ cùng ngày, tổ 

công tác Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra hành chính và bắt quả tang như đã nêu 

trên. 

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị H khai: Trưa ngày 16/12/2021, H đang trong 

phòng cùng Trần Thị Thanh N (Sinh năm: 1987, ĐKHKTT: Mạo Khê, Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Thị N thì N có khách gọi rủ đi bay và mua bán dâm, 

nhưng N bận nên không đi. Thấy vậy, H nói với N nếu bận thì H sẽ đi thay, N đồng ý 

và cho H số điện thoại 0393324070 để liên hệ với Trần Ngọc T giá mua bán dâm là 

7.000.000 đồng/1 người. T nói cần thêm 2 gái bán dâm nên H rủ thêm N và nhắn tin 

bằng facebook với Trương Lê Thị Tố L (chưa rõ nhân thân) nhờ gọi thêm gái cùng đi 

bán dâm với giá 6.000.000 đồng (H giữ lại 1.000.000 đồng tiền môi giới). Một lúc sau, 

Lê Thị G liên lạc với H qua Zalo, H đã bảo G đi taxi đến địa chỉ phường Yên Phụ, 

quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Tại đây, H và Năm gặp G rồi cùng đi đến khách sạn 

18 Hàng Quạt để mua bán dâm với khách. Đến khách sạn, H, Năm và G lên phòng 302 
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gặp T, L và P. Tại đây, T đưa cho H số tiền 8.000.000 đồng trong đó tiền mua dâm 

7.000.000 đồng, còn 1.000.000 đồng là tiền T cho thêm  H tiền công gọi thêm gái đến 

bán dâm. L và P mỗi người đưa cho H số tiền 7.000.000 đồng là tiền mua dâm với N, 

G. Tổng số tiên H nhận được là 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng). Sau khi 

nhận tiền, H cất vào trong túi xách và ở lại bán dâm cho T tại phòng 302. G và L mua 

bán dâm tại phòng 303, N và P mua bán dâm tại phòng 304. Đến khoảng 18h20’ cùng 

ngày thì bị kiểm tra, bắt quả tang như đã nêu trên. H chưa trả tiền bán dâm cho N và G, 

nhưng nếu không bị phát hiện, H sẽ trả cho Năm 7.000.000 đồng. Tiền bán dâm của G, 

H sẽ đưa cho Loan 6.000.000 đồng để Loan trả cho G 4.000.000 đồng. 

Người bán dâm Nguyễn Thị N khai nhận hành vi bán dâm cho Lê Văn P phù 

hợp với lời khai của Bùi Thị H. Trưa ngày 16/12/2021, N được Bùi Thị H rủ cùng đi 

bán dâm với giá 7.000.000 đồng. N đồng ý và cùng H đi taxi đến 118 Vũ Miêu đón G 

rồi cả ba cùng đến khách sạn 18 Hàng Quạt để bán dâm. Tại phòng 302, G chứng kiến 

H nhận tiền của L nhưng G chưa được H trả tiền bán dâm thì bị bắt quả tang như đã 

nêu trên.  

Người bán dâm Lê Thị G khai nhận hành vi bán dâm cho Tạ Phi L phù hợp với 

lời khai của Bùi Thị H. Khoảng 15h15’ ngày 16/12/2021, G được bạn xã hội tên M sử 

dụng Zalo tên “Mei Mei” gọi điện hỏi đi bán dâm với giá 4.000.000 đồng. Nếu bán 

dâm trót lọt G sẽ nhận 1.300.000 đồng, My nhận 2.700.000 đồng tiền công môi giới. G 

đồng ý và được M cho số điện thoại của H để liên lạc. Khoảng 17h30’ cùng ngày, H và 

N đi taxi đến đón G tại 118 Vũ Miêu để đi bán dâm. Tại phòng 302 khách sạn 18 Hàng 

Quạt, G chứng kiến H nhận tiền từ khách mua dâm nhưng không rõ cụ thể là bao nhiêu 

tiền. 

Người mua dâm Tạ Phi L, Trần Ngọc T và Lê Văn P khai phù hợp với lời khai 

của Bùi Thị H và diễn biến vụ án. 

Đối với Trần Thị Thanh N khai phù hợp với lời khai của H. H đã xin N số điện 

thoại của T và tự liên hệ bán dâm, N không liên quan đến việc mua bán dâm của H nên 

Cơ quan điều tra không có hình thức xử lý. 

Về hành vi bán dâm của Nguyễn Thị N và Lê Thị G và hành vi mua dâm của Tạ 

Phi L, Trần Ngọc T và Lê Văn P, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt hành chính theo 

quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP.  

Về đối tượng sử dụng facebook với Trương Lê Thị Tố L và Zalo “Mei Mei”, do 

H và G khai không biết tên tuổi địa chỉ, mọi liên lạc đều qua mạng xã hội nên Cơ quan 

điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch. Xét thấy Trương Lê Thị Tố L và “Mei 

Mei” có hành vi môi giới mại dâm chưa được làm rõ nên Cơ quan điều tra đã tách rút 

tài liệu để giải quyết theo thủ tục tin báo, tố giác tội phạm. (Quyết định phân công số 

120 ngày 15/3/2022) 

Bản cáo trạng số 52/CT-VKS ngày 29 tháng 3 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm truy tố Bùi Thị H về tội “Môi giới mại dâm” theo điểm đ khoản 2 

Điều 328 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà bị cáo Bùi Thị H khai khoảng 18 giờ 20 phút ngày 

16/12/2021 tại địa chỉ 18 Hàng Quạt, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bùi 

Thị H đã có hành vi làm trung gian, môi giới cho Nguyễn Thị N, Lê Thị G thực hiện 
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việc bán dâm cho Tạ Phi L và Lê Văn P. Khi H, Năm và G đang bán dâm cho Trần 

Ngọc T, Tạ Phi L và Lê Văn P tại phòng 302, 303, 304 Khách sạn LE GRAND 

HANOI HOTEL - THE CENTRAL thì bị kiểm tra, bắt giữ. Số tiền hưởng lợi 

15.000.000 đồng. 

Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Bùi Thị H về 

tội “Môi giới mại dâm” theo điểm đ khoản 2 Điều 328 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng theo điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm s 

khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo với mức án từ 

42 đến 48 tháng tù. Vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; 

Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 22.000.000 đồng; 

một điện thoại Iphone 6s Plus màu trắng. Trả cho anh Trần Ngọc T một điện thoại; trả 

cho chị Lê Thị G hai điện thoại và chị Nguyễn Thị Năm một điện thoại.  

Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét vì trong quá trình điều tra bị cáo khai báo T 

khẩn, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, bị cáo rất hối hận; đề nghị cho bị cáo 

được hưởng mức án nhẹ nhất.                     

    NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn 

Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện  đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi: Ngày 16/12/2021 bị cáo Bùi Thị H trực tiếp bán dâm và môi 

giới cho Lê Thị G và Nguyễn Thị N bán dâm cho khách mua dâm tại khách sạn Khách 

sạn LE GRAND HANOI HOTEL - THE CENTRAL địa chỉ tại 18 phố Hàng Quạt, 

phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, T phố Hà Nội. H trực tiếp làm giá và nhận của 

khách mua dâm số tiền 22.000.000 đồng trong đó 21.000.000 đồng là tiền mua dâm và 

1.000.000 đồng là tiền khách mua dâm “bo” cho H. Sau khi cầm 22.000.000 đồng bị 

cáo chưa kịp chia cho G và N thì bị Công an kiểm tra bắt giữ.  

Như vậy, hành vi của bị cáo phạm tội “Môi giới mại dâm” theo điểm đ khoản 2 

Điều 328 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Hành vi của bị cáo Bùi Thị H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công 

cộng, nếp sống văn minh lành mạnh và đạo đức xã hội chủ nghĩa.  

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự.  

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo khai báo thành khẩn. 

Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015.  
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Hội đồng xét xử căn cứ tính chất hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, hậu quả của 

vụ án; căn cứ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; do vậy, cần thiết phải cách ly 

bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Ngoài hình phạt chính, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo vì không 

có nghề nghiệp ổn định.  

Biện pháp tư pháp:  

a. Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 22.000.000 đồng là tiền do bị cáo phạm tội mà 

và 1 điện thoại di động của bị cáo sử dụng làm P tiện liên lạc vào việc phạm tội.  

b. Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại. 

c. Trả anh Trần Ngọc T một điện thoại di động (kèm sim). 

d. Trả cho chị Lê Thị G một điện thoại di động Iphone Xs màu trắng (kèm sim) 

và một điện thoại Iphone XS Max màu hồng (kèm sim). 

đ. Trả cho chị Nguyễn Thị N một điện thoại di động Galaxy J2 Prime màu vàng 

(kèm sim). 

Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bùi Thị H phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

2. Hình phạt:  

Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt: Bùi Thị H 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

16/12/2021. 

3. Biện pháp tư pháp:  

* Áp dụng:  

- Điều 47 của Bộ luật Hình sự;  

- Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự. 

a. Tịch thu, sung quỹ Nhà nước: 

- 22.000.000 (hai mươi hai triệu) đồng. 

- Một chiếc điện thoại di động kiểu dáng nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu trắng 

theo biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu hồi 18h50 phút ngày 16/12/2021 của Cơ quan 

cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm số Imei: 3555734075750294 (số Imei 

nằm bên trong máy) tình trạng máy cũ đã qua sử dụng. Tại thời điểm bàn giao máy 

không mở được để kiểm tra, không đối chiếu được số Imei, không rõ chất lượng, hiện 

trạng, nguồn gốc, xuất xứ.   

b. Trả cho chị Lê Thị G một chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS màu 

trắng (kèm sim) theo biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu hồi 19h05 phút ngày 16/12/2021 

của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm số Imei: 35486609111453 

(số Imei bên trong máy), tình trạng máy cũ đã qua sử dụng. Tại thời điểm bàn giao 

máy không mở được để kiểm tra, không đối chiếu được số Imei, không rõ chất lượng, 

hiện trạng, nguồn gốc xuất xứ và một chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS 

Max màu hồng (kèm sim) theo biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu hồi 19h05 phút ngày 

16/12/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm số Imei: 
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357274096953252 (số Imei bên trong máy), tình trạng máy cũ đã qua sử dụng. Tại thời 

điểm bàn giao máy không mở được để kiểm tra, không đối chiếu được số Imei, không 

rõ chất lượng, hiện trạng, nguồn gốc xuất xứ, mặt sau điện thoại bị rạn nứt vỡ.  

c. Trả cho anh Trần Ngọc T một chiếc điện thoại di động kiểu dáng nhãn hiệu 

Iphone 6S Plus màu trắng theo biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu hồi 22h40 phút ngày 

16/12/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm số Imei: 

355729076481584 (số Imei nằm bên trong máy) tình trạng máy cũ đã qua sử dụng. Tại 

thời điểm bàn giao máy không mở được để kiểm tra, không đối chiếu được số Imei, 

không rõ chất lượng, hiện trạng, nguồn gốc, xuất xứ.   

d. Một chiếc điện thoại di động kiểu dáng nhãn hiệu Samsung 4G  (Galaxy J2 

Prime) màu vàng theo biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu hồi 20h05 phút ngày 16/12/2021 

của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm số Imei: 359046081367195 

(số Imei nằm bên trong máy) tình trạng máy cũ đã qua sử dụng. Tại thời điểm bàn giao 

máy không mở được để kiểm tra, không đối chiếu được số Imei, không rõ chất lượng, 

hiện trạng, nguồn gốc, xuất xứ, màn hình mặt trước bị rạn nứt.   

c. Tịch thu, tiêu huỷ: Một sim điện thoại đã cũ, chất lượng hiện trạng không rõ. 

(Tang vật hiện giữ tại Chi cục thi hành án Dân sự quận Hoàn Kiếm theo Biên 

bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 21/4/2022 và Giấy ủy nhiệm chi nộp vào tài 

khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm lập ngày 27/4/2022). 

4. Án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

         Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết.  
        

* Nơi nhận:                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND T phố Hà Nội;                                                              Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Công an quận Hoàn Kiếm; 

- Chi cục THA DS quận Hoàn Kiếm; 

- Bị cáo;                          

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;                                             Trương Thị Thu Hiền 

- Lưu hồ sơ vụ án.              

 

 

 

 
 
 


